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STT Mã số TTHC Tên TTHC Tên VBQPPL quy định  

1 1.003580 
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

cấp I, cấp II 

- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và 

phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Phòng 

bệnh; 

- Quyết định số 1683/QĐ-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh 

vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ cắt 

giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp 

thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị 

định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. 

2 1.013878 
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học cấp III. 

3 1.013884 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III do hết hạn. 

4 1.013893 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất. 

5 1.013865 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm. 

6 2.000655 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

7 1.013036 
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

- Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và 

phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 1683/QĐ-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh 

vực Phòng bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị 

quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ cắt 

giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp 

thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị 

định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. 

 

8 1.013037 
Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

9 1.013869 
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định HIV dương tính. 

10 1.013873 
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định HIV dương tính. 

11 1.013879 
Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định HIV dương tính. 
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